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GVHD GVPB

25 25 CT TK UV 50 SỐ CHỮ

1 162320287 Võ Thị Kiều B16KDN 8 7 7 7.5 6.5 7.0 7.3 Baíy pháøy Ba HĐ2

2 152317488 Trần Thị Việt Phương B15KKT 8 7 5.5 5.5 5.5 5.5 6.5 Saïu pháøy Nàm HĐ2

3 152317479 Nguyễn Thị Nhân B15KKT 8.5 7 6.5 6.5 6.5 6.5 7.1 Baíy pháøy Mäüt HĐ2

4 162320359 Nguyễn Thị Ánh Tuyết B16KDN 8.3 7.9 7.5 7.5 7.5 7.5 7.8 Baíy pháøy Taïm HĐ2

5 162320343 Lê Thị Thu Thương B16KDN 8.3 5.5 7.8 8.0 7.9 7.9 7.4 Baíy pháøy Bäún HĐ5

6 162320348 Lê Thùy Trang B16KDN 7.8 6.5 7.5 7.6 7.0 7.4 7.3 Baíy pháøy Ba HĐ5

7 152327116 Dương Thị Bích Thùy B15KDN 7.8 7.0 7.0 7.0 6.9 7.0 7.2 Baíy pháøy Hai HĐ5
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